
NGUYỄN PHÙNG TẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2016

2-BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY  -LỚP A

KHOA CƠ KHÍ

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 2

LOẠI: BTGV:
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CÐ CK 14A03/04/94TríPhan Lê Quốc03011210931

CÐ CK 14D22/12/95HiếuĐoàn Công03011312912

CÐ CK 14D04/04/95HùngMai Mạnh03011312983

CÐ CK 14D26/01/94NgọcVũ Quốc Quang03011313074

CÐ CK 14D20/11/95NhânBùi Xuân03011313105

CÐ CK 14D25/08/95ViệtĐạt Đại Quốc03011313476

CÐ CK 14E14/03/95TuấnLê Anh03011314347

CÐ CK 14A22/10/1996TríĐỗ Đức03011411038

CÐ CK 14B11/12/1996ĐứcNguyễn Tiến03011411349

CÐ CK 14B14/01/1996HùngĐặng Mạnh030114114610

CÐ CK 14B04/01/1996KhánhĐinh Văn030114114911

CÐ CK 14B17/01/1996ThiệnTrương Ngọc030114121012

CÐ CK 14C10/06/1996ThơiPhan Đình030114132913

CÐ CK 14D28/04/1995DanhHuỳnh Quang030114136314

CÐ CK 14D17/02/1995GiangTrịnh Duy030114137315

CÐ CK 14D10/03/1996KhoaNguyễn Đăng030114138716

CÐ CK 14D30/09/1996LộcNgô Thành030114139917

CÐ CK 14D15/10/1996NamĐoàn Nhựt030114140418

CÐ CK 14D31/07/1996NamPhan Thanh030114140519

CÐ CK 14D15/04/1996NghĩaTiêu Trung030114140620

CÐ CK 14D29/07/1993PhiĐinh Công030114140921

CÐ CK 14D19/11/1996PhướcVõ Lê Hoàng030114142122

CÐ CK 14D22/08/1996QuốcLương Tuấn030114142423

CÐ CK 14D11/05/1996QuýLê Minh030114142624

CÐ CK 14D10/11/1996QuýNguyễn Văn030114142725

CÐ CK 14D14/02/1996SangPhan Thanh030114142826

CÐ CK 14D10/04/1996VinhLê Ngọc Hoàng030114146927

CÐ CK 14E16/11/1996BảoNguyễn Chí030114147528

CÐ CK 14E28/02/1996BảoVõ Quốc Gia030114147629

CÐ CK 14E11/05/1996ĐứcPhan Hữu030114149530

CÐ CK 14E29/04/1996HiếuTrần Trung030114150731

CÐ CK 14E22/12/1996HùngVõ Quốc030114151632

CÐ CK 14E02/10/1996PhongNguyễn Thanh030114154433
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CÐ CK 14E28/02/1995SơnNguyễn Trọng030114155734

CÐ CK 14E13/07/1996TrườngHồ Văn030114158235

CÐ CK 14E16/05/1996TrườngHồ Vũ030114158336

CÐ CK 14E01/05/1996TuấnNguyễn Anh030114158437

CÐ CK 14E01/11/1996VũLê Hoàng Anh030114159038

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN PHÙNG TẤN
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HKP 20162/2


